
STT Mã lớp học phần Mã học phần Tên môn học

Số 

tín 

chỉ

Lý 

thuyế

t

Số 

tiết lý 

thuyế

t

Số 

tiết 

thực 

hành

Sĩ số 

tối 

thiểu

Sĩ số 

tối đa

Sĩ số 

lớp 

danh 

nghĩa

Sĩ số 

đăng 

ký

Thông tin 

nhóm

Đã 

đóng 

học 

phí

Hình 

thức thi
Loại lớp Trạng thái Lớp dự kiến Giảng viên dự kiến Mã lớp ban đầu Tên lớp ban đầu Khoa chủ quản

Khoa chủ quản môn 

học

Khoa chủ quản lớp 

ban đầu
Cơ sở

Có xếp 

lịch

Chỉ điểm 

CK
Ca Học Tính chất môn học Phòng đã cấp Ngày bắt đầu Ghi chú

1 420301422901 4203014229 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 240 20 80 84 71 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHDKTD18A DHDKTD18A

Đại học Điều khiển và Tự 

động hóa 18A - 7510303
Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

2 420301422902 4203014229 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 240 20 80 84 48 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHDKTD18B DHDKTD18B

Đại học Điều khiển và Tự 

động hóa 18B - 7510303
Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

3 420301422903 4203014229 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 240 20 80 0 1 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHDKTD18C DHDKTD18C

Đại học Điều khiển và Tự 

động hóa 18C - 7510303
Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

4 420301422904 4203014229 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 240 20 80 43 25 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHNLTT18A DHNLTT18A

Đại học Năng lượng tái 

tạo 18A - 7510301
Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

5 420301422906 4203014229 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 240 20 80 61 31 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHRB18A DHRB18A

Đại học Robot & HT điều 

khiển thông minh 18A - 

7510303

Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

6 420301422907 4203014229 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 240 20 80 62 59 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHDI18A DHDI18A

Đại học CN KT Điện, 

Điện tử 18A - 7510301
Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

7 420301422908 4203014229 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 240 20 80 51 31 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHDI18B DHDI18B

Đại học CN KT Điện, 

Điện tử 18B - 7510301
Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

8 420301422909 4203014229 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 240 20 80 53 33 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHDI18C DHDI18C

Đại học CN KT Điện, 

Điện tử 18C - 7510301
Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

9 420301422910 4203014229 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 240 20 30 20 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHDI17_HL DHDI17_HL DHDI17_HL Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

10 422001431301 4220014313 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 240 20 80 40 16 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHDKTD18ATT DHDKTD18ATT

Đại học Điều khiển và Tự 

động hóa 18A CLC - 

7510303C

Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

11 422001431302 4220014313 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 240 20 80 39 24 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHDKTD18BTT DHDKTD18BTT

Đại học Điều khiển và Tự 

động hóa 18B CLC - 

7510303C

Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

12 422001431304 4220014313 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 240 20 80 29 7 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHRB18ATT DHRB18ATT

Đại học Robot & HT điều 

khiển thông minh 18A 

CLC - 7510303C

Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

13 422001431305 4220014313 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 240 20 80 37 25 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHDI18ATT DHDI18ATT

Đại học CN KT Điện, 

Điện tử 18A CLC - 

7510301C

Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

14 422001431306 4220014313 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 240 20 80 33 3 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHDI18BTT DHDI18BTT

Đại học CN KT Điện, 

Điện tử 18B CLC - 

7510301C

Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

15 422001431307 4220014313 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 240 20 30 20 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHDI17TT_HL DHDI17TT_HL DHDI17TT_HL Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

16 428801479901 4288014799 Khóa luận tốt nghiệp 8 x 0 240 20 80 16 16 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHDI20BVL DHDI20BVL

Đại học CNKT Điện, điện 

tử 20B VLVH liên thông
Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

17 428801479902 4288014799 Khóa luận tốt nghiệp 8 x 0 240 20 80 7 7 Tự luận Tín chỉ
Chờ sinh viên 

đăng ký
DHDI20BVL-VNSGP DHDI20BVL-VNSGP

Đại học CNKT Điện, điện 

tử 20B VLVH liên thông 

VNSGP

Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện Khoa Công nghệ Điện

Cơ sở 1 (Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Khóa luận tốt 

nghiệp

TP.HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2026
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